		TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
		TỔ TOÁN – TIN
KHUNG MA TRẬN GIỮA KÌ 1 - MÔN TOÁN 8

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng %
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Biểu thức đại số

	Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến
	3
(TN1,2,3)
(0,75 đ)
	

	
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	
3
(TN 4,5,6)
(0,75 đ)
	
	
	1
(TL 1)
(1,0 đ)
	
	1
(TL 1)
(1,0 đ)

	
	
	27,5%

	
	
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	1
Câu 7
0,25đ
	
	
	1
Câu 2
1,0đ
	
	1
Câu 2
1,0 đ
	
	
	22,5%

	2
	Các hình khối trong thực tiễn
	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều
	3
Câu 8; 9; 10
0,75 đ 
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	3
	Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore
	
	
	
	
	
	
	
	1
Câu 1
1,0 đ
	10%

	4
	Tứ giác
	Tứ giác
	1
Câu 11
0,25 đ
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	4
Câu 12; 13; 14; 15
1,0 đ
	
	
	1
Câu 3
1,0 đ
	
	
	
	
	20%

	5
	Một số yếu tố thống kê
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	1
Câu 16
0,25 đ
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tổng số câu
	16
	
	
	3
	
	2
	
	1
	22

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
		TỔ TOÁN – TIN
BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ 1 - MÔN TOÁN 8
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Biểu thức đại số
	Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến
	Nhận biết:
– Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đa thức nhiều biến.
	3
Câu 1;2;3
0,75đ
	
	
	

	
	
	Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	Nhận biết:
 – Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức.
	3
Câu 4;5;6
0,75đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.
	
	1
Câu 1
1,0đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 
– Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
	
	
	1
Câu 4
1,0đ
	

	
	
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	Nhận biết:
 – Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
	1
Câu 7
0,25đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.
	
	1
Câu 2
1,0đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân thức đại số đơn giản trong tính toán.
	
	
	1
Câu 5
1,0 đ
	

	2
	Các hình khối trong thực tiễn
	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều
	Nhận biết
– Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên) được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	3
Câu 8; 9; 10
0,75 đ
	
	
	

	3
	Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	1
Câu 6
1,0 đ

	

4
	Tứ giác
	Tứ giác
	Nhận biết:
– Mô tả được tứ giác, tứ giác lồi.
	1
Câu 11
0,25 đ
	
	
	

	
	
	Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	Nhận biết: 
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân (ví dụ: hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).
– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành).
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình thoi (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi).
	4
Câu 12; 13; 14; 15
1,0 đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.
– Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành.
	
	1
Câu 3
1,0 đ
	
	

	5
	Một số yếu tố thống kê
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết: 
– Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
	1
Câu 16
0,25 đ
	
	
	

	Tổng số câu
	
	16
(4,0đ)
	3
(3,0đ)
	2
(2,0đ)
	1
(1,0đ)

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



	DUYỆT BAN GIÁM HIỆU


VÕ MINH TRIẾT
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